
STT Vật liệu Đơn giá (VNĐ) Đơn vị tính

C

1 Dày 1 mm 6.000 m

2 Dày 1.5 mm 8.000 m

3 Dày 2 mm 10.000 m

4 Dày 3 mm 14.000 m

5 Dày 4 mm 18.000 m

6 Dày 5mm 22.000 m

7 Dày 6mm 28.000 m

STT Vật liệu Đơn giá cắt/1 m dài Phụ cấp lỗ/1 lỗ

A

1 Dưới 1 mm 4.000 250

2 Dày 1-2mm 6.000 350

3 Dày 2-3 mm 8.000 500

4 Dày 3-4 mm 9.000 700

5 Dày 4-5 mm 10.000 1.000

6 Dày 5-6 mm 11.000 1.000

7 Dày 6-7 mm 12.000 1.500

8 Dày 7-8 mm 14.000 1.500

9 Dày 8-9 mm 16.000 1.500

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH TIẾN

Địa chỉ: Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 

Hotline: 0914332162 / Tel: 04 85882996    .

BẢNG GIÁ
CẮ T LASER - SOI RÃNH KIM LOẠI - GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM

BÁO GIÁ SOI RÃNH

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá sản phẩm của công ty Thành Tiến, được áp

dụng từ ngày 01/08/2018 đến khi báo giá mới được công bố như sau:

Bảng báo giá dưới đây chúng tôi báo giá cho một số vật liệu được gia công cắt laser vào thời điểm hiện tại, những sản 

phẩm chỉ mang tính chất đặc trưng và phổ biến, ngoài ra quý khách nếu cần gia công cắt khắc laser những sản phẩm 

ngoài danh mục dưới đây hãy liên hệ trực tiếp Mr.Nhân 0978286578 hoặc gửi yêu cầu vào mail 

laserthanhtien@gmail.com để được hỗ trợ tư vấn và báo giá tốt nhất!



10 Dày 9-10 mm 17.000 1.700

11 Dày 10-12 mm 18.000 2.000

12 Dày 12-13 mm 19.000 2.000

13 Dày 13-16 mm 25.000 3.000

14 Dày 16-18 mm 32.000 4.000

15 Dày 18-20 mm 40.000 5.000

16 Dày 20-22 mm 46.000 5.000

17 Dày 22-25 mm 54.000 5.000

B

1 Dày 1 mm 6.000 500

2 Dày 1.5 mm 8.000 500

3 Dày 2 mm 10.000 1.000

4 Dày 3 mm 12.000 1.500

5 Dày 4 mm 15.000 2.000

6 Dày 5mm 20.000 3.000

7 Dày 6mm 25.000 4.000

8 Dày 7 mm 28.000 4.000

9 Dày 8 mm 32.000 4.000

10 Dày 9 mm 35.000 4.000

11 Dày 10 mm 40.000 4.000

12 Dày 11 mm 42.000 4.000

13 Dày 12 mm 45.000 4.000

14 Dày 13 mm 65.000 4.000

15 Dày 14 mm 75.000 4.000

16 Dày 15 mm 80.000 4.000

17 Dày 16 mm 85.000 4.000

18 Dày 18 mm 90.000 4.000

19 Dày 20 mm 95.000 5.000

20 Dày 22 mm 100.000 5.000

BÁO GIÁ CẮT LASER INOX



21 Dày 24 mm 105.000 5.000

22 Dày 25 mm 110.000 5.000

23 Dày 30 mm 150.000 10.000

24 Dày 35 mm 200.000 15.000

25 Dày 40 mm 300.000 20.000

26 Dày 45 mm 400.000 30.000

27 Dày 50 mm 500.000 40.000

Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến với hệ thống máy SOI RÃNH KIM LOẠI hiện đại hàng

đầu trên thế giới. Chúng tôi có thể thực hiện bất kể đơn hàng SOI RÃNH KIM LOẠI - SOI RÃNH

INOX - SOI RÃNH V INOX lớn nhỏ luôn đảm bảo thời gian và tiến độ theo đúng quy định.

Ghi chú:

Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bởi có những sản phẩm có thể tăng giá hoặc giảm giá tùy theo thời giá 

thị trường, mặc dù vậy độ biến động về giá thành của Thành Tiến là không đáng kể, mong rằng quý khách hàng sẽ luôn 

thông cảm và ủng hộ Thành Tiến trên khắp mọi miền tổ quốc. Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch 

vụ của chúng tôi!

Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi! 


